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	Họ và tên
	Hồ Điệp
	Mã số
	P474
	Trợ cấp ngoại ngữ thực nhận
	   0

	
	Bộ phận
	BẢO TRÌ 電工
	Trợ cấp đi lại
	260,000

	
	Ngày vào
	23/10/2018
	Thưởng sáng kiến thực nhận
	   0

	
	Lương CB
	5,498,000
	TC nhà ở
	250,000
	Trợ cấp BCH PCCC thực nhận
	

	P474 - Hồ Điệp
	PC vị trí
	   0
	Thưởng sáng kiến
	   0
	Trợ cấp con nhỏ
	   0

	
	PC trách nhiệm
	1,000,000
	Trợ cấp BCH PCCC
	
	Chuyên cần
	400,000

	
	TC xăng xe
	2,200,000
	TC đi lại
	260,000
	Tiền cơm
	

	
	TC ngoại ngữ
	
	
	
	Km xăng xe công tác
	

	
	Ngày công
	26.00
	Công 30% đêm
	
	Tiền hỗ trợ ERP/ Nhúng
	

	
	Tổng TC 1.5
	
	Tổng TC 2.0
	
	Số phép năm còn lại 
	2

	
	Tổng TC 2.1
	
	Tổng TC 2.7
	
	Tiền PN còn lại (Nghỉ việc/ cuối năm) 
	

	
	Tổng giờ tăng ca
	
	Tổng giờ tăng ca đã nhân hệ số
	
	Tổng thu nhập
	9,608,000

	
	Tiền lương giờ để tính tăng ca
	31,240
	Trừ BH 10.5%
	682,290

	
	Tổng tiền tăng ca thực nhận
	
	Trừ BH 4.5%
	

	PHIẾU LƯƠNG
	Lương căn bản thực nhận
	5,498,000
	Trừ công đoàn
	44,730

	
	Lương 30% ca đêm
	
	Trừ thuế TNCN
	

	
	Phụ cấp trách nhiệm thực nhận
	1,000,000
	Trừ khác
	

	
	Phụ cấp vị trí thực nhận
	   0
	TỔNG THỰC NHẬN
	8,880,980

	
	Trợ cấp nhà ở thực nhận
	250,000
	THỰC NHẬN ĐỢT 1
	8,880,980

	
	Trợ cấp xăng xe thực nhận
	2,200,000
	THU NHẬP CÒN LẠI
	   0


Tiền lương là bảo mật, nếu cá nhân tiết lộ lương của mình hay cho xem phiếu lương của nhau sẽ không được xét tăng lương.
